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QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước

với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng Đồng Việt Nam

cho các ngân hàng

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12tháng 12 năm 1997;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ vềnhiệm vụ, quyền hạn và trách

nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

 Theo đề nghị của Vụ trưởngVụ Chính sách tiền tệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Quyết định này quy định việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (SWAP) của Ngân hàng Nhà

nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng ĐồngViệt Nam của các ngân hàng trong

trường hợp thiếu hụt tạm thời vốn khả dụng nhằm điều hành thị trường tiền tệ theo mục tiêu chính sách

tiền tệ trong từng thời kỳ.

Điều 2.Nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ quy định tại Quyết định này được thực hiện thôngqua việc Ngân hàng

Nhà nước thoả thuận mua Đôla Mỹ của các ngân hàng theo hìnhthức giao ngay (SPOT), đồng thời bán lại

lượng Đôla Mỹ đó cho các ngân hàng saumột thời gian nhất định theo hình thức kỳ hạn (FORWARD).

Việc thực hiện nghiệpvụ hoán đổi ngoại tệ đối với các loại ngoại tệ khác do Thống đốc Ngân hàng

Nhànước quy định trong từng thời kỳ.

Điều 3.Ngân hàng Nhà nước sử dụng nguồn tiền cung ứng cho mục tiêu tái cấp vốn trongtừng thời kỳ để

thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với các ngân hàng.

Điều 4.Đối tượng tham gia nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước theo quyđịnh tại Quyết

định này là các ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phéphoạt động ngoại hối .

Điều 5.Nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước được thực hiện với kỳ hạn 7ngày, 15 ngày,

30 ngày, 60 ngày và 90 ngày.

Điều 6.
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1.Tỷ giá Ngân hàng Nhà nước mua Đô la Mỹ là tỷ giá mua giao ngay của Ngân hàngNhà nước tại ngày

ký hợp đồng hoán đổi ngoại tệ (hoặc tại ngày xác nhận giaodịch hoán đổi ngoại tệ qua mạng REUTERS).

2.Tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại Đô la Mỹ cho các ngân hàng thựchiện nghiệp vụ hoán

đổi ngoại tệ được xác định trên cơ sở tỷ giá bán giao ngaycủa Ngân hàng Nhà nước tại ngày ký hợp đồng

hoán đổi ngoại tệ (hoặc tại ngàyxác nhận giao dịch hoán đổi ngoại tệ qua mạng REUTERS) và mục tiêu

điều hànhchính sách tiền tệ trong từng thời kỳ. Tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khibán lại Đô la Mỹ

cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ doNgân hàng Nhà nước công bố trong từng thời

kỳ.

Điều 7.Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với các ngân hàng tạiSở Giao dịch

Ngân hàng Nhà nước.

Điều 8. Trìnhtự thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ:

1.Khi có nhu cầu thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ, các ngân hàng gửi đềnghị bằng văn bản đến

Ngân hàng Nhà nước (Vụ Chính sách Tiền tệ) trong đó ghirõ số liệu chứng minh tình hình thiếu hụt vốn

khả dụng bằng đồng Việt nam đểNgân hàng Nhà nước xem xét, quyết định.

2.Khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, ngân hàng có nhu cầu thực hiện nghiệpvụ hoán đổi ngoại tệ

thực hiện hoán đổi ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước (SởGiao dịch) theo mẫu hợp đồng tại phụ lục đính

kèm, hoặc thực hiện qua hệ thốnggiao dịch trên mạng REUTERS.

3.Việc chuyển Đô la Mỹ để bán cho Ngân hàng Nhà nước phải được thực hiện và kếtthúc chậm nhất trong

vòng 2 ngày làm việc tiếp theo sau ngày ký hợp đồng hoánđổi ngoại tệ (hoặc ngày xác nhận giao dịch

hoán đổi ngoại tệ qua mạng REUTERS).Ngay sau khi nhận được báo có ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước

chuyển tiền đồngViệt Nam cho ngân hàng thực hiện hoán đổi ngoại tệ.

4.Việc chuyển tiền Đồng Việt Nam để mua lại Đô la Mỹ từ Ngân hàng Nhà nước phải đượcthực hiện và

kết thúc chậm nhất trong vòng 2 ngày làm việc tiếp theo sau ngàykết thúc hợp đồng giao dịch hoán đổi

ngoại tệ đã ký kết (hoặc ngày kết thúc kỳhạn giao dịch hoán đổi ngoại tệ đã xác nhận trên mạng

REUTERS). Ngay sau khinhận được báo có Đồng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chuyển Đô la Mỹ cho

ngânhàng thực hiện hoán đổi ngoại tệ.

Điều 9. Việcchuyển tiền chậm so với thời hạn đã quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 8 Quyếtđịnh này

được xử lý như sau:

1.Trường hợp chuyển Đôla Mỹ: áp dụng mức phạt bằng 150% lãi suất cùng kỳ hạn trênthị trường tiền tệ

liên ngân hàng Xinh-ga-po (SIBOR) tính trên số ngày chậm trảvà số tiền chậm trả.

2.Trường hợp chuyển Đồng Việt Nam: áp dụng mức phạt bằng 150% lãi suất tái cấpvốn hiện hành của

Ngân hàng Nhà nước tính trên số ngày chậm trả và số tiền chậmtrả.


